
 

BÀI KIỂM TRA GIỮ KỲ II - ĐỀ SỐ 1 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

1. Số 5 175 đọc là: 

A. Năm nghìn một trăm bảy mươi lăm. C. Năm nghìn một trăm bảy mươi 

năm. 

B. Năm nghìn một trăm bảy lăm.  D. Năm mươi mốt nghìn bảy mươi 

lăm. 

2.  Số lẻ liền sau của số 7409 là : 

 A. 7407                B. 7408                C. 7410   D. 7411 

3. Tính giá trị của biểu thức: 368 + 1252 : 4  

A. 738    B. 681   C. 348    D. 245  

4. Số 4 được viết bằng chữ số La Mã là:                                        n   

A. IIII                 B. VI                C. IV    D. IX 

5.  Ngày 28 tháng 5 là thứ năm. Hỏi ngày Quốc tế Thiếu Nhi của năm đó là thứ mấy?  

A. Chủ nhật    B. Thứ hai   C. Thứ ba    D. Thứ tư  

6. Một hình chữ nhật có chiều dài 98 cm, chiều rộng bằng một nửa chiều dài. Tính 

chu vi hình chữ nhật đó.  

A. 49cm    B. 147cm   C. 294cm    D. 392cm 

7. Đồng hồ bên chỉ mấy giờ?  

         A.  3 giờ 18 phút  C.  3 giờ 82 phút 

 

 

8.(0,5 điểm) Có 113 lít dầu đổ đầy vào các can, mỗi can 5 lít. Vậy cần ít nhất số 

can là: (M3) 

A. 22 can    B. 23 can   C. 24 can    D. 25 can 

PHẦN II: TỰ LUẬN 

Bài 1. Đặt tính rồi tính:  

 

 

 

          B.  3 giờ 8 phút           D.  4 giờ kém 18 phút 



 

3246 + 3524                8251 - 5938            1207 × 4                    1296 : 3 

  ……………. …………….         …………… …………….. 

  ……………. …………….         …………… …………….. 

  ……………. …………….         …………… …………….. 

 ……………. …………….         …………… …………….. 

Bài 2. Tìm y:  

8 x y = 1768     y : 7 = 1569 : 3 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

Bài 3.   

 Có 1260 quyển sách được xếp đều vào 6 thùng. Hỏi 3 thùng như thế xếp vào 

được bao nhiêu quyển sách? 

Bài giải 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

…………………………….........................................................................................

..................................................................................................................................... 

Bài 4.  

 Trong một phép chia, có số chia là số lớn nhất có một chữ số, thương là số 

chẵn bé nhất có ba chữ số được viết từ các chữ số 1; 2 và 3 và số dư lớn nhất có thể. 

Tìm số bị chia của phép chia đó.  

Bài giải 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 



 

ĐÁP ÁN 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án A D B C B C D B 

 

Phần 2: Tự luận 

Bài 2: y = 221  ; y = 3717 

Bài 3:  

Một thùng xếp được số quyển sách là: 1260 : 6 = 210 (quyển) 

Ba thùng xếp được số quyển sách là: 210 x 3 = 630 (quyển) 

  Đáp số: 630 quyển sách 

Bài 4:  

Số chia là só lớn nhất có một chữ số, số chia là: 9 

Thương là số chẵn bé nhất có 3 chữ số được viết từ chữ số 1; 2; 3, thương là: 132 

Số dư lớn nhất có thể, số dư là 8 

Vậy số bị chia là: 132 x 9 + 8 = 1196 

 


